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VỀ M Ộ T  HIỆN T Ư Ọ N G  T Ạ O  T Ừ  • • • ♦ 

TRONG TIẾNG VIỆT

v ũ  Đ Ứ C  NG-HIỆU

1. C â u  h ỏ i  dặt ra  : " L iệu  có  c ơ  sỏ’ hay  k h ô n g  de n ó i  tớ i  SU' b iến  do i  n g ữ  âỉĩì CC 
d ụ n g  tạo  từ  trong t i ếng  V iệ t  t r ư ớ c  dây"  chúng  tỏi đã  cỏ dịp dề  cập  ( 1 T i c p  lục  t heo  
vấn  đề  này,  hiộn nay tronc; khi c h ở  đợi  thu thập  nguồn tu* l iệu đáy đủ hon,  ch Ún ụ; ló 
c ác  m ụ c  t ừ  có ghi phụ âm kep  BL,  ML,  TL  t rong  l ừ  điền Viột  - Bồ Đà o  Nha  - Lat in  h 
kỷ X V I I )  ^  và đối  chiếu vói  n h ữ ng  cứ liệu t ư ơ n g  ứng  có l ien q ua n  ironi» T ừ  lìièn [ 
Việ t  (1988)  ^  ( c h ư a  t ính den n h ửn g  khoảng  i hở i  gian l i ếp  nổi (V 1Z.Îũ a ) de xcm nil 
d i c n  b i ế n  gì đã  xảy ra,  ch ú n g  xày ra t heo  chiều h ư ớ n g  nào  và đã  đ u a  đốn n h ử ng  kê I 
nào.

2. Q u á  t r ì nh  d ơ n  hỏa các phụ âm kcp nêu t r cn  đã hoàn  thành  l ừ  khá láu và các 1 
sá t  về n g ữ  âm lịch sử l i ếng  Việt  của  nhiều nhà nghicn c ứu  cho  I hitV : Cluing có lỉiề :

a) R ụ n g  đi một  i rons'  hai v í u  lổ ( t r ư ớc  hoặc  sau)  :

hèn nì lại - hèn m ạ i , ngo i  blçt  - ngồi  bệt, (líu iỉo  - líu lo. . .

h)  Bien đồi  thành  một  phụ âm khác  bằng  con đ ư ờ n g  biốn đồi  hòa  hựp  :

blăìig - trăng, mỉam  - nhầm , (lợn - trợn . . .

c)  Ám t iết  hóa,  t ạo  t h à n h  t ừ  hai  âm tiết .  Di eu  này mới  chi  d ư ợ c  ít ngirời  nói k  
t ừ  d i cn  V - B - L  cũng  kh ô n g  ghi i r ư ờ n g  h ợ p  nào.  Tuy vạy,  các c ứ  l ỉệu p l i uong  ngữ  CÙI1V 
c á c  c ứ  l i ệ u  n g ử  v ă n  ( c h ữ  n ỏ m )  v à  m ộ t  s ố  n g ô n  nil ữ  t h â n  t h u ộ c  c h o  t h ấ y  r ằ n g  c ó  CO’ s 

nói  t ớ i  một  xu hưcVng n h ư  vậy.

T h ự c  le là t i ếng  Việ t  có n h ữ ng  nhóm lừ I rong đỏ gồm n h ữn g  l ừ  rấl gần  I1ỈUU1 
c ỏ  l iên q u a n  với  nhau  về nghĩa mà  ngứ âm của  chúng,  nhìn  cho  kỹ, lại là những  b i en  I 
c ủ a  nha u  t h e o  đ ú n g  quy luật  cùa  ngử  âm lịch s ử  t i cng  Viội .  Vì vậy chi có cân cứ vào 
nhìn  lịch s ử  mới  cỏ the íịìiiì ih í ch d ư ợ c  n hững  nhỏm l ừ  dó.  Ví dụ :

T ừ  Trẽn  h i ện  nay ( l ừ  dion V- B- L  ghi d ạ n g  t iên I làng)  hán phải  là kci quả  bien  đ 
t iên.  Khi  tỉ r ụn g  yếu tố sau,  tlcn cho ta ten.  Nỏ cũng  c h a  ta thẹn  và then iẹn khi li tácl  
và í b ậ t  h a i  b i en  ihành  ílì roi g h é p  với p hâ n  vân sần có  (kèm theo  sư biến thanh  đ 
Nói  t óm lại, xu h ư ứ n g  này là t ách đôi  phụ âm kép.  Ngoài  ra, t r o n g  quá  trình bien đồ 
c ó  the  có  một  số  hộ q u ả  khác nửa.  Chẳng  hạn  T R  dẩn xuất  l ừ  BL,  T L  nhưng  TR 1
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cho  s  hoặc  X và cả  CH,  tùy ph ươn g  ngử

Mặt  khác ,  mối  một  t ừ  cỏ phu âm kép như  Iho i:(í the cùng  b i en  đoi  t h e o  nh icu  h ư ứ n g  
c nhau  chứ  không  phải  chi bál buộc bien doi ihco một hu ó n g  nào (ví (Jụ : blệl  - hỌi
- phột  - bết  - sệt) .

Về các  h i rứng biến đồi  ngử âm như nêu l ù n ,  chúng tòi đã  nói tới  t r o n c  nhửrm hài  
t r ư ớ c .  D ư ớ i  dả>.  chúng  tòi sẽ chủ yêu di vài» \cm xói n h ữ n g  bien do i  <v mãi  di r i rc 

J hiện của  các  từ.  ( Các  nghĩa của lừ dư ợ c  dần Irong hài.  d í u  g iử  ngu yen  t h e o  T ừ  d i cn  
Ig Việt  1W8, tuy đôi  d i èm ch ira ihật lòi làm)

3.  T r o n g  s ố  c á c  l ừ  m à  c h ú n u  lòi  t hu  i h ạ p ,  c ó  the lẩy r a  h a n  60  tò'  l à m  ( r u n g  l â m  CÎC 

h ợ p  n h ử n g  nhỏm l ừ  t ư ư n g  ứng sao cho t rong mỏi nhóm,  các l ừ  d e u  h ả o  đ â m  hai l ieu

a) G ầ n  giống nhau  hoặc  giống nhau ve nghĩa.

b )  Ả m  d ă u  c ủ a  c h ú n g  c ó  l i ê n  h ẹ  v ớ i  n h i i u  VO a m  vi  h ọ c  v à  n g ử  â m  l ị c h  s ử  h o à n  l o à n  

hề c h ứ n g  minh d ư ợ c .  Ví  dụ : Móc - t róc - hóc - giỏc - róc.

H a n  6 0  n h ó m  t ừ  đ ó  c ó  t h e  c h i a  i h à n h  ha i  loai  :

Loại  i h ứ  nhẵt  horn 20 nhóm gom nhũng nhỏm i hưừng  l ao  (hành l ừ n g  cập ,  I r u ứ c  nay 
q u e n  4ị ọ ì  là h i ế n  d ạ n g  n g ữ  â m m a n g  l i nh  đ ị a  p h ư ơ n g  c ù a  l ừ  : t r a i  - g i a i ,  t r à o  - pi;'u»,
- nhăm,  Uvi - nhời .  . .

Loại  t h ứ  hai h ơ n  40 nhóm.  Các từ của mỏi nhỏm cô nghía gan hoặc  rấ t  gần  nhau,  
ne g ồ m n hử n ụ  c ặp  như  loại t rôn : t rảnh - lánh, IrÌK - hoc - lõc - xốc - i hốc .

Tuv nhiên,  xem xét kỹ thì l ình hình không chi đơn giản như  vậy.

3.a,  Đố i  vói  loại i h ứ  n h ấ u  t rong mỗi cập lừ có mọi lư phồ bien Iront* ngôn ngữ  t oà n  
, mộl  l ừ  mang  lính dịa phu ong.

T r o n g  khi  c ó  n h ữ n g  c ặ p  c ũ n g  sont» Mini» l ốn  I;ii ch o  di  11 n a y  ( l ầ m  - n h ă m )  t h i  c ó  

ìu c ặ p  l ư ơ n g  t ự  nhir vậy chi còn lưu IIiũ* một bien tl;ing hoặc  chi  có  một  dạ ng  đ ư ợ c  
g t r o n g  ngôn ni;ử loàn  dãn.

Ví dụ  : mlol  - lót - nhót .

mỉặl  - lặt - nhặt .

N h ử n g  c ặ p  biến d ạ n g  song song lồn lại phải  có lý do.  có giá t r ị  của  chúng ,  n í u  
ng,  sẽ vi phạm quy tắc t i ết  kỉộm của ngôn ngử,  ()* đây cỏ ba khà nả ng  :

K. l .  Hai  dạng "đòng nghĩa" với nhau hoàn toàn,  chi khác  nhau  VC sắc  thá i  p h o n g  
tì ( ph ạm  vi sử dụng) .  T r ư ờ n g  h ợ p  này có the nói đ ư ợ c  A là B + x hoặ c  B là A + y 
ng đó  X và y là n h ữ n g  khác biột giữa A với B nhu* phạm vi kết  h ọ p ,  p h ạ m  vi s ử  
g. . . ).  Ví dụ  : lời  - nhời ,  t r ầu  - giàu, lở - nhớ.  . . Ta có sai lam ,  cỏ lờ i  bùi  hút  mà  kh ô n g  
ai nham , n h ò ĩ  bài hú  ỉ. . .

K.2. T r o n g  các bien d ạ ng  (các từ)  cò the mội dạng dà có nghĩa  chuycn ,  t r ờ  ncn là t ừ
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đa  nghĩa,  và (V cái nghía t ư ơ n g  d ồ n g  của chúng đã cố sự  khu biệt  về m ứ c  đ ộ  r ộ n g  - h 
I rừu  t ư ợ n g  - cụ the.  . . Mặt  khác,  g iữa  chúng  cũng có the đã  có  phân  p h ố i  lai  vỏri nhau 
nghĩa.

Ví  dụ  : nhát  1/ Đ ơ n  vị chỉ  một  lăn t hực  hiộn động  tác chạt ,  chcm,  cái .  . .

2/ id. N h ư  lát  1.

Lát  : 1. Miếng  mòng đ ư ợ c  thái  ra hoặc  cáI t heo  chiều ngang.

2. đp.  Như/ i / i í í r  1 ( lốt dao) .

T r ư ờ n g  h ợ p  : lặt - nhật,  lầm  - n h ầ m .  . . cùng có nhửng  l ình hình l u i rng  tụ’ n h ư  vậ)

K.3.  Hai  dạ ng  đều đã có  nghía  chuyền của r icng mình ihco  n h ử ng  hưVrng k h á c  nh
khiến ngưửi  ta khố nhận ra  nguồn  gốc hoặc  nhửng  khác hiệt  về t ính p h ư ơ n g  ngữ 
chúng.  Ví  dụ  : so sánh ỉụt  và nhụ t .

Lụt  : 1. (Nói  về băc  đ è n )  đã  cháy cụt di.

2. Cùn.

3. Đurti  kém hẳn đi so với  t r ướ c ,  không l i ến Icn đ ư ợ c .
%

Nhụt  : 1. Kém sắc,  kcm nhọn.

2. Gi ả m sút  về ý chí  t inh ihán.

Mỗi  từ t r ên  đây đcu  đa  nghĩa .  T r on g  khi nghĩa 2, nehia  3 của lụt  ( von  là nghĩa
đ ư ợ c  b ả o  lưu và phái  sinh của  nghĩa  cù)  hiộn nay il dùnu,  thì  cả hai nghía  của  nhụt ,  I
là n h ữ ng  biến d ạ n g  tưcyng ứ n g  của  chúng,  hiện nay lại dùng  p h ò  biến.

N h ữ n g  l ừ  như  vừa  nCu, n í u  phfin l í ch kỷ, nhất  định sỏ i hẩv  ch ú n g  cỏ n h ữ n £  k 

biệt ,  n h ử ng  dối  lập (dù là r ấ t  nhỏ)  ỏr mặt này hav mýl khác,  và chinh đ ỏ  là lý d o  ton
c ủa  chúng.  Nếu không có đổi  l ập,  khóng cỏn khác biçl  và giá lri ,  chắc  chắn  một  tr
n h ữ n g  d ạ n g  đ ó  p h ả i  :

- H o ặ c  là mal  đi hởi  1> do  xung dột  đồng  nghía (lỏt  - nhót ,  lài qu;tl - nhà i  quạ i .  . .

- H o ặ c  là chi đ ư ợ c  d ù n g  t r o n g  mộl phạm vi p h ư o n g  ngứ  nào  dỏ  (lọ ■ nhọ,  
nh£. . . ) .

Tuy nhiên ờ  đây vẫn còn có n h ữ ng  c ặ p  từ nhu lăm - nhăm,  nhộn - dân ,  nh(T - do .
- giây.  . . mà cả hai d ạ n g  t r on g  mỏi  c ặ p  d e u  cùng lỏn tai.  cùng  đ ư ợ c  ghi n hâ n  khá  dcu  
t r ong  nhicu t ừ  (lien. Ví dụ : So sánh  qua

I. D i c t i o n a r i u m  A  nam it ICO L a l i n u m  c ù a  P ig n a u  d c  B c h u i n c  ( 17 4 1 - 1 7 9 1)).

II. Đại  Nam q u ốc  âm t ự  vị của  Huỳnh Tịnh Piiuỉus C ù a  Sài Ciòn, 1895.

111 Viột  Nam tự đ i ền  của Hội  khai  t r í  t i ến đức .  Hà  nội,

IV.  Việt  Nam tân t ừ  đ i ền  của  Th a n h  Nghị .  NXB T h ò i  t h í .  Sài G òn .

V. T ừ  đicn t i ếng Viộl  Văn  T â n  chủ biên.  Hà  nội* 1977.

VI. Từ (lien tiffng Việt . Viện Ngôn ngữ học Viột Nam. Hà nội, 1988.
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I II III ĨV V VI
Lăm + + + + +

N h ă m - - 4- -4- +• +

NhíT *4- 4- r + +

Do + - + +

Trây 4- Ỷ’ + - -

Giây - - + + +

(• • )

Khả  n ă ng  kết  h ự p  và dung lượng nghia của những từ đó  không  hoàn  toàn  t r ùng
u. C h ú n g  t ạ o  t hành  n h ữ n g  nhỏm từ mà t rước nay theo một vài  quan  niệm t h ư ử n g  gặp,  
ời  ta vẩn gọi  là lừ  đồng  nghĩa,  mặc dù quan hc nguồn gổc của  chúng  t r o n g  lịch sử 
a he nuV nhạ t .

3.b.  H ơ n  40 nhóm (ừ còn lại phàn ánh một tình trạng bien đồi  đa d ạ n g  h ơ n  nhicu.  
ing cỏ  the  £ồm nhiều  hoặc  ít từ,  tùy theo,  và (V dãy cũng có n h ử n g  từ mà nghĩa  này thì 
rc  d ù n g  t r o n g  p h ạ m  v i  p h ư ơ n g  n g ừ ,  n g h ĩ a  k i a  l ụ i  d ư ợ c  d ù n g  t r o n g  p h ạ m  v i  n g ỏ n  n ^ ừ

1 d â n .  Vì  t h ế ,  t í n h  p h ư ơ n g  n g ứ  ( n c u  cỏ )  t r o n g  đ ố i  l ặp g i ử a  t ừ  n à y  viVì t ừ  k i a  c ũ n g  r ấ t

lờ,  và hầu  n h ư  không đ ư ợ c  đặ t  ra (chẳng hạn : t ròng - lòng).

D ư ớ i  đây  là mộ t  số ví  dụ :

VD 1 : So s á n h  tránh  và lánh.  Hai lừ  này cl'êu (lẫn xuất lừ tì ánh .  Hiộn nay í rán lì có 
Mì nghĩa  n h ư n g  net  nồi bật  lù : tìm cách J e  khỏi phài £.ặp* khỏi phải  làm. khỏi  phải  xảy 
ÌC u gì dỏ .

L á n h  cỏ nghĩa  : dời  xa đi đe  i ránh người  nào hoặc cái gì đ ó  coi  là không  hay cho  
h.

Vì vặy,  ngu •’) la hav nói  : T ránh xu,  ịủniỉ nan . mà ú nói  : L á n h  xa ,  tránh nạn .  . . 

tránh t i ĩ n g .  lành nùtììì . mà không nói  lành nVOitf, trán lì nì ình .  . .

V D  2 : S o  sánh ; 'ì óc  - lóc • ỊỊỈÓÍ' ■ tróc.

Trốc  ' M ấ t  di,  rói  ra,  không còn dinh nữa  (màng tia, itVp vô mỏng  ngoài .  . .)•

L ó c  : D u n g  d a o  t á c h  ìrív r i ê n g  l(Vp da ,  thị l  h á m  vào x ươn g .

í đ p .  Nóị  ve vậl  mỏng dỗ bị t róc khôi).

B ó c  : Lấy  đi IcVp vô ngoài  hoặc phan bọc,  dán ben ngoài.

(7ióc  :đp.  (Nôi  ve l óp  cơm chấy)  do bị t rỏc ra. lié iẩv dược.

R ói  : T á c h  hò  bằng  lưỡi  sắc phan ben ngoài của vật cứnu,  I h ư ở n g  là cả  phần  vỏ.

Mỗi  l ừ  t r o n g  nhóm cỏ i h ĩ  divn nghi.t hay đa nghi i, điều đó  không  q ua n  I rọng,  vì đó  
et q u ả  p h á i  t r i cn r i êng của  lừní '  từ Thế nhưng nhìn vào cái nghĩa  t ư ơ n g  d o n g  của  các
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t ừ  đó,  có ihc thấy y nhu ihc là nghĩa  cùa lừ này đ á  đ ư ợ c  phái  sinh t rcn cư mV nghi  a 
từ  kia bảng mól  phép  chuyền  neh ĩ a  àn du vậ\ .  Đ c n  lươt  minh môi lừ.  n i u  i-MÌvỉ nghia 
có n h ử n g  nghia chuycn r i êng đ ư ợ c  xãv dự n g  b ằ n g  những  con d u à n g  ricng.

4 Tửi  đây.  các lử đai ig xét khiến ta phái  nehi  tới  bđ vấn dé

a) Ve mậl ngử ám, lác động của xu hướng dơn ho il các phụ âm U p  'v j cấc  qui 
ntiủ ám lich s ử  khác đã làm cho  vỏ n c ử  âm của l ừ  ban diìu ( t ừ  mang phu i m kcp)  
đ o i.  XC d ịc h  di th e o  n h ử n e  " b ư ớ c  I r ư i r i "  và kct q u à  CÚ.1 c h ú n g  c h o  la  n h ử n g  Hiển d ạ n {  

khác nhau ờ  phu ám đáu.  còn phâ n  văn vẫn di rơc  bi' ' luu.  Ví du :

hlỏc • ư ỏ c  - hóc - lóc - giỏc.

t ỉcn * t r ẽn - l ên - thụn - t hen lẹn.

h) Vé mill ý nghĩa,  t ừ  một  t ừ  ban đầu (A)  mang nghía SI khi hinh thanh lư lân 
{B, ( . D)  . ( cỏ nghĩa t ư ơ n g  ứng  S2, S3. Sn)  chính là sư XC dịch dán dẫn. v ừ a  bảo  
nhủ nu net  e i ống  vứi SI .  lại vừa  có  n hữ n g  nél khác với nó.

Ncu  t r ừu  t ư ư n g  hỏa  mộl  chúi ,  la có  the hình (Jung mỏi nhóm lu đ ó  như mộl  II 
nghi»,  mõi mẫu so ch u n g  mà ( r ong  đó  mói  t ừ  đánh  dìíu lưcvng dưi rng  võrị một nghia 
nghia  n.iv ( t ừ  này) n h ư  the là đ u ợ c  xảv (Jựĩì£ t rên cư  s ờ  nghki  kia ( tù kia n h ừ  môi  Ị 
chuyĩ*n nghĩa nào dỏ.

c) N u  mội lìr han đầu  (già đ ịnh  là một  nghía)  gi ử nguyên vò ngừ  âm.  và ch i  XC t 
i h i i v  đ o i  n h ú n g  c á i  đ i r ạ r c  b i ỉ u  h i ệ n  c ủ a  n ó  đ i  t h ì  s ê  t ạ o  t h ê m  n ^ h i a  m ử i  c h i  l ữ .  l à m  c h  

đỏ  ircr ihiinh da nghía và gicVi hạn lận cùng  là sẽ cho  la một từ  dong  ám.  V dụ : Cây (
- cây ( \ .In 1* ). chán  ( ng ườ i )  - chán  ( t ư ờ n g ) .  . .

N g ư ơ c  lai, n í u  lừ đỏ  ihay đồi  hoàn  toàn  cái bicu hlộn còn cái d ư ợ c  biSu hiện cù 
vẩn giử  niiuvcn.  thì sê cho  ta một  l ừ  mới  đ ồng  nghi a với nó. Tuy nhiên đó  à c ác  khả I 

lý thuyẽt

Ở  đ á y .  n h ử n g  t ừ  đ a n g  XÓI k h ô n i ỉ  c h i  r a i  v à o  m ộ t  t r o n g  h a i  k h ả  n ă n g  V i a  n ẽ u  m à

- T r on g  khi bien đồi ,  xé dịch vò ngừ  âm.  phan ván của l ừ  gốc ban d â i  vẫn đ ư ợ c
lưu.

• Mõi  lù hình ihành  sau so vóri lũ I r ư ơ c  đcu  vừa e i ổng  lai vừa  khác  ờ  cả hai  mặl  
âm và V nghia.  Đỏ  là d i eu  căn đ ư ợ c  chú V

5. Sự bien đòi  của ngữ  áni lịch sử đã dân  đen  những  dạng  khác  nhiJü của  l ừ  rỉ 
đ ịnh  lại t hành  n h ữ n g  lừ khác  nha u  hav là cỏ một p h ư ơ n g  t hứ c  tạo t ừ  thucc hình thái 
l i cng  Viột  i r ư á c  dây n h ư  vậy ? T r on g  l i cng  Viêi  ngày nay, hiộn l ư ợ n g  đỏ  òn d icn  ra 
hay không ? Ngử ám cùa  l ừ  gốc ( từ  có t r ư ớ c )  đổ bien đồi,  XC dịch ( ru  ức  r>i đ ư ợ c  co 
lại cho  một  cái  đ ư ợ c  bicu hiện má i ,  t ạo  (hành 11IỘI t ừ  mới ,  lán cận VcVi t r  gổc,  hay I 
xé dịch của cái d ư ợ c  bicu hiện  đi t r ư ớ c  một  h ư ớ c  rồi mói  dàn  dốn s ự  iè d ị ch  CU. 
b i cu  hiộn ( n ^ ử  ảm),  hav là hai  việc đó  xảy ra đ ò n g  ihời  ? . . . Tấ ỉ  cả những cáu h(

54



It g iờ  chúng  tôi  c h ư a  r ỏ  và c h ư a  có đủ ớừ k ;ện cho kốl luận cuối  cùng.

Tuy  nhiên cỏ CCT fc(V đ ề  chắc rằng có những lừ tiếng \  iột đã xuất  phá t  t ừ  cùng một  
ồn  gổc bằ n g  con đ ư ờ n g  xô di n cả vỏ ngủ âm lẫn V nghĩa của từ  gốc.  Hiện t ư ợ n g  t ạ o  
lày,  thực  lố c h u a  đ ư ợ c  luv» ý nghiên cứu mộ* cách (hích đáng  và kỷ lưỡng.  H ơ n  60 
ni l ừ  mà chúng  tỏi dí'  c ‘ p ờ  đây chi là một ví dụ cho nguôn lư  liộu t hực  t í  của  t i cng  
t cồn ph o n g  phú r. • hiêu.  Nhửng  nhỏm lừ đố ứng vcri khái  n iệm lồ từ  ( fami ly of  
ds)  h m  là khái  ni tì' t ừ  t ư a n g  tự (paronym) trong ngốn ngữ học châu Âu.  Di ều  này 
c chắn  cồn l i ‘ n ọuan  đ e n  vấn de quan niộm và cách xử lỵ các tữ  đồn g  nghía l i ếng Viộl  
c h ú n e  tỏi 1 u J cỏ đ i ỉ u  kiện khảo sát và trình bày (V đây.  Nỏ cũng cho  ihấy r ằng  viộc 
iên ự\ĩu cac nhỏm lừ  n h ư  thế  bằng cách miêu tả hinh ihc của bộ máy phá t  âm* hoặc  ấn  
rcg cấu  âm - thính giác đo  các  khuôn âm ihanh được phái  ra gây nen.  . . khỏ có  the 
hçn n hữ n g  giải đá p  i h ự c  s ự  phân minh.
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